Trường THPT Ngô Gia Tự                                                            Kiểm tra : sinh 10 cơ bản
     Tổ sinh – công nghệ                                                                  Thời gian : 15 phút.

Câu 1: nêu cấu trúc và cơ chế tác động của enzym ?(3đ)

Câu 2: tại sao khi tăng nhiệt độ lên quá cao so với nhiệt độ tối ưu thì hoạt tính của enzym đó thì lại bị giảm thạm chí mất hoạt tính?(1đ)

Câu 3: a.tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?(1đ)
           b.cho sơ đồ: 

                                A                 B                  C                E                       F

     

                                H                                      Đ               G

Nếu chất G và F dư thừa trong tế bào thì nồng độ chất bào sẽ tăng 1 cách bất thường?( mũi tên chấm gạch chỉ ức chế ngược).(1đ)
Câu 4: hoàn thành nội dung của câu sau:

Với 1 lượng enzym xác định khi tăng dần nồng độ cơ chất thì ……(1)……cho đến khi ………(2)bão hòa cơ chất.(2đ)

Câu 5: nêu ảnh hưởng của pH tới hoạt tính của enzym? Cho vd? (2đ) 
                                                               Đáp án sinh 10 cơ bản 15 phút.

Câu 1:- enzym 1 thành phần : prôtêin
· enzym 2 thành phần : prôtêin + coenzym  (1đ)

-cơ chế tác động : enzym kết hợp với cơ chất ở trung tâm hoạt động tạo thành phức hợp enzym cơ chất sau đó enzym biến đổi cơ chất tạo thành sản phẩm đồng thời giải phóng enzym nguyên vẹn.(2đ)

Câu 2: vì bản chất của enzym là prôtêin mà prôtêin dễ bị biến tính khi nhiệt độ quá cao.(1đ)

Câu 3: tế bào điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách điều chỉnh hoạt tính của enzym:

          + sử dụng chất ức chế hoặc hoạt hóa

          + úc chế ngược(1đ)
· khi G, F dư thừa A,H tăng bất thường.

câu 4 :1- hoạt tính enzym tăng

          2- trung tâm hoạt động

Câu 5: mỗi enzym có 1 pH thích hợp ( tối ưu)

Vd: amilaza có pH = 7, enzym pepsin có pH = 2 .

